
Học phần: Tiếng Anh đầu ra Đợt thi: 1 - năm 2024 Ngày thi: 30/03/2024

= Số = Chữ

1 501210134 Lưu Anh Tài 27/03/1994

2 510220390 Hoàng Kỳ Anh 11/10/2004

3 501210033 Trần Bình Trọng 24/06/2001

4 501220294 Lê Quốc Anh 18/09/2004

5 501220299 Châu Thành Lợi 16/01/2004

6 801210002 Dương Gia Bảo 25/05/2006

7 514220394 Phạm Ngọc Dũng 06/09/2004

8 514220164 Nguyễn Nhật Quang 09/01/2004

9 514220105 Huỳnh Phạm Chí Bảo 20/07/2000

10 502220484 Ngô Việt Đam 25/08/2004

11 510220847 Diệp Huệ Linh 12/09/2001

12 510220340 Phạm Tấn Đạt 06/08/2004

13 510220598 Huỳnh Tuyết Nhi 26/09/1995

14 801220027 Nguyễn Tấn Đạt 07/07/2004

15 503210140 Nguyễn Thị Mộng Thơm 06/10/2003

16 501210802 Lữ Tiến Đạt 01/11/2003

17 501220472 Nguyễn Võ Thế Tuyến 16/01/2004

18 501220288 Nguyễn Lê Huỳnh Duy 27/01/2004

19 510220649 Dương Thị Diễm My 07/12/2004

20 510220469 Nguyễn Tạ Hoàng Duy 21/07/2004

21 510220391 Võ Thị Ngọc Nhi 03/08/2004

22 501200316 Phạm Hoàng Giang 19/09/2002

23 805220047 Nguyễn Duy Phúc 20/03/1983

24 501220526 Ngô Thanh Hải 04/01/2004

25 501220489 Mai Nguyễn Thiên Lộc 28/10/2004

26 513220149 Trần Nhựt Tân 01/06/2004

27 514220228 Nguyễn Phú Thịnh 13/07/2003

28 514220284 Huỳnh Tấn Phát 27/10/2004

29 502220136 Cáp Nguyễn Hiếu Nghĩa 22/06/2004

30 501210025 Trần Quốc Hưng 16/10/2000

31 501220175 Trương Gia Huy 24/03/2004

32 501210153 Đặng Nguyễn Hưng 17/04/2003

33 502220356 Giáp Văn Trọng 14/04/1997

34 801210031 Nguyễn Văn Hưng 23/03/2003

35 510220776 Thiều Song Khang 01/08/2004
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36 601220007 Nguyễn Đức Huy 06/06/2003

37 510220775 Thiều Song Khương 01/08/2004

38 510220383 Lê Quốc Huy 11/12/2004

39 510220083 Võ Đông Khang 08/10/2003

40 510220328 Huỳnh Thị Kim Huyên 22/03/2004

41 510220082 Võ Kim Thiện 03/05/2003

42 510220347 Huỳnh Thị Thu Huyền 13/04/2004

43 510220021 Lê Thị Thúy An 18/05/2003

44 514220720 Võ Trần Quốc Khang 11/05/2004

45 512220663 Nguyễn Hương Trà My 24/10/2004

46 514220769 Hồng Phúc Khang 20/04/2004

47 501200370 Nguyễn Võ Đường 21/02/2001

48 513220456 Hín Bảo Khanh 12/09/2004

49 506220148 Nguyễn Thanh Hà 23/11/2001

50 501220338 Vy Ngọc Khánh 14/05/2004

51 510220220 Võ Thu Hương 25/08/2004

52 510220510 Vũ Khiêm 05/07/1999

53 510220087 Ngô Dịch Hoàng 09/07/2004

54 510220406 Nguyễn Minh Khoa 23/04/2004

55 501220001 Lê Quang Vinh 11/11/2002

56 501220584 Trương Gia Kiệt 23/03/2004

57 501220271 Tạ Quý Cơ 24/11/2004

58 513210727 Võ Tấn Lực 10/12/2003

59 512220218 Lê Thị Kim Khánh 24/09/2004

60 507220793 Nguyễn Xuân Mai 11/02/2004

61 506220248 Trần Gia Luật 05/04/2004

62 507220721 Trần Thị Xuân Mai 02/02/2004

63 510220353 Nguyễn Xuân Bách 19/10/2004

64 514210579 Nguyễn Hải Nam 02/03/2000

65 514220335 Lê Nhất Huy 12/01/2004

66 501200314 Đặng Hà Nam 27/01/2002

67 804220008 Tăng Minh Nhật 19/08/2007

68 506220059 Nguyễn Phương Nam 01/09/1998

69 510220143 Nguyễn Gia Thuận 10/08/2004

70 501210730 Võ Nhật Nam 23/12/1996

71 510220451 Phạm Thị Hoài Sương 21/05/2004

72 510220321 Nguyễn Quách Hồng Nghi 21/03/2004

73 510220447 Trần Thị Diễm Sương 20/12/2004

74 506220163 Nguyễn Lê Khánh Nguyên 30/01/2004

75 501210566 Ngô Tấn Lộc 29/10/2003

76 601220020 Dương Thị Nhã 26/10/2003

77 514210861 Hoàng Thanh Phúc 06/05/2001

78 511230039 Thái Phong Nhân 03/09/2001

79 510220468 Hồ Và Lằm 23/11/2004



80 802210026 Nguyễn Hữu Nhân 23/04/2005

81 502220144 Nguyễn Minh Đức 04/07/1999

82 501220293 Lê Trọng Nhân 26/02/2004

83 506220216 Lê Bùi Văn Nhật 01/06/2004

84 506220430 Nguyễn Hồ Long Nhật 11/10/2004

85 501220467 Võ Minh Tài 21/06/2004

86 504210238 Nguyễn Hữu Thắng 28/03/2003

87 510220504 Nguyễn Vũ Ly Ly 09/01/2004

88 511220592 Trần Vũ Trí Thành 13/01/2004

89 502220717 Huỳnh Ngọc Thành 18/08/2004

90 510220370 Ngô Minh Thiện 03/09/2004

91 510220100 Thiều Kim Hoàn 07/07/2003

92 514220729 Nguyễn Vạn Thọ 26/02/2004

93 510220030 Nguyễn Phan Trường Phát 26/06/2001

94 501220534 Bùi Văn Thoại 30/10/2004

95 510220372 Nguyễn Thanh Mẫn 17/01/2004

96 501220473 Mai Phi Thường 12/11/2004

97 510220264 Trần Quốc Thiện 01/05/2004

98 805220052 Lê Hoàng Thủy 13/10/1995

99 506220027 Lê Hoàng Thịnh 26/02/1996

100 805220038 Nguyễn Minh Tiến 09/05/1995

101 508220707 Nguyễn Thanh Nhã 23/05/2004

102 501210202 Nguyễn Phước Tín 28/09/2003

103 601230024 Lê Nhật Tiến 04/10/2005

104 801210019 Nguyễn Quang Tín 26/06/2005

105 510220064 Hà Huy Trọng 06/06/2003

106 805220057 Nguyễn Hồ Toàn 25/05/1992

107 501210083 Võ Hồng Phúc 21/09/2003

108 510220276 Hồ Quốc Trung 06/09/2004

109 514220152 Tô Thanh Nhàn 29/05/1993

110 513220193 Hồ Công Tuân 06/12/2004

111 510220170 Võ Thành An 30/10/2004

112 506220481 Nguyễn Trần Minh Tuấn 01/05/2001

113 514220325 Nguyễn Lê Quỳnh Nhung 27/09/2004

114 501220093 Phạm Thị Phương Uyên 02/02/2003

115 501220817 Đặng Châu Trường Phước 04/04/2001

116 514220440 Trần Văn Viên 05/08/2004

117 501210292 Nguyễn Thanh Vũ 27/09/2003

118 518220286 Trần Anh Vũ 30/12/2000

119 514220035 Trịnh Minh Quý 01/11/2002

120 805220042 Phan Minh Vũ 16/11/1999

121 501220285 Hà Gia Vinh 12/11/2004

122 510220331 Trần Phạm Thảo Vy 13/09/2004

123 501200247 Hà Huy Hoàng 17/01/2002



124 501210135 Bùi Thế Hùng 20/03/2003

125 501220373 Võ Ngọc Dễ 25/03/2004

126 510220251 Huỳnh Tấn Lộc 20/01/2004

127 510200287 Bạch Đình Thành 21/10/2001

128 510220339 Huỳnh Nhật Quang 29/12/2004

129 510220367 Huỳnh Công Minh 09/02/2001

130 805220051 Hoàng Quang Hùng 16/03/1992

131 501220266 Nguyễn Tấn Dũng 05/07/2004

132 805220061 Nguyễn Hữu Chức 09/09/1994

133 805220045 Hoàng Xuân Diệu 02/09/1990

134 805220034 Nguyễn Đức Phương 22/09/1999

135 805220062 Dương Thanh Sang 10/11/1983

136 805220053 Bùi Quang Tâm 02/02/1984

137 805220059 Trần Văn Lợi 10/06/1988

138 517220060 Nguyễn Duy Tuấn 04/10/2003

139 501210279 Trương Quốc Vũ 30/01/2003

140 510220157 Trịnh Bảo Hân 20/06/2004

141 501210101 Nguyễn Hoàng Anh 18/09/1994

142 502220732 Nguyễn Lộc Phúc Hào 04/04/2004

143 501210312 Hoàng Minh Tú 20/10/2003

144 501220180 Nguyễn Đặng Trung Hiếu 29/07/2004

145 801220004 Nguyễn Thị Tuyên 27/09/2006

146 801210016 Nguyễn Huy Hoàng 17/08/2002

147 506210684 Bùi Quang Trường 10/08/2003

148 501220320 Nguyễn Huy Hoàng 22/02/2004

149 501210829 Nguyễn Phước Thọ 03/10/2003

150 601220021 Trần Anh Kiệt 10/09/2003

151 510220198 Nguyễn Thị Thúy Huyền 15/09/2004

152 510220252 Nguyễn Hoàng Ngọc Lan 09/09/2003

153 506220433 Nguyễn Thanh Hùng 15/01/2004

154 511220714 Lê Thị Huỳnh Lan 08/04/2004

155 510220270 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 23/10/2004

156 514220583 Nguyễn Cao Phú 18/09/2004

157 502220102 Nguyễn Bách Đạt 04/11/2000

158 501210754 Trương Ngọc Sơn 12/08/2002

159 506220345 Nguyễn Phương Nam 05/01/2004

160 513220486 Đàm Tiến Hưng 14/01/2004

161 501210876 Trần Minh Trung 10/01/2003

162 3001190517 Phương Kỳ Tân 27/08/2001

163 501220509 Lý Phương Duy 27/04/2004

164 511220568 Phan Nguyễn Thanh Hà 05/09/2001

165 501220491 Đông Phương Hồng Đức 03/02/2003


